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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Trần Thị Yến; 

Hội thẩm nhân dân: Ông Lưu Huy Hà và bà Vũ Thị D; 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quý, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước tham gia 

phiên toà: Ông Nguyễn Hùng Phong - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Toà án nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 20/2021/TLST-HS ngày 02 

tháng 02 năm 2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/QĐXX-ST ngày 23 

tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo:  

 Họ và tên: Vũ Hoàng Bửu Kh; Giới tính: Nam, sinh ngày 27/7/1998. Nơi 

đăng ký thường trú: Tổ 4 khu phố PB, phường AL, thị xã BL, tỉnh Bình Phước. 

Nơi ở: Tổ 1 khu phố PS, phường AL, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 5/12; Nghề 

nghiệp: Không. Bị cáo chưa có vợ, con. Con ông Vũ Hoàng Bửu K, sinh năm 1973 

và bà Vũ Thị Ái H, sinh năm 1977. Bị cáo là con lớn trong gia đình, có 2 em gái 

sinh năm 2000 và năm 2003. Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 05 tháng 12 năm 2020 cho đến nay. Bị cáo có 

mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Cháu Lê Thị Mỹ H, sinh ngày 14/7/2006 (xin vắng mặt) 

- Người đại diện hợp pháp cho cháu Lê Thị Mỹ H:  

+ Chị Huỳnh Thị D, sinh năm 1982 (có mặt) 

    + Anh Lê Văn T, sinh năm 1979 (có mặt) 

Cùng địa chỉ: Tổ 5 khu phố BA, phường AL, thị xã BL, tỉnh Bình Phước 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo tài liệu hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm 

tắt như sau:  

Vũ Hoàng Bửu Kh và Lê Thị Mỹ H có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau 

từ khoảng tháng 02 năm 2020 và đã cùng giao cấu các lần như sau: 

Lần thứ 1: Khoảng 8 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2020, cháu Mỹ H điều khiển xe 

đạp điện đến nhà Vũ Hoàng Bửu Kh. Tại đây cháu Mỹ H gặp chị Vũ Thị Ái Hiền 

(mẹ của Kh), Mỹ H ngồi chơi nói chuyện với Vũ Hoàng Bửu Kh khoảng 5 phút thì 

chị Ái Hiền đi làm. Lúc này Vũ Hoàng Bửu Kh đang cởi trần mặc quần đùi đi ra 

khép cửa nhà lại rồi cùng cháu Mỹ H nằm nói chuyện trên tấm nệm trong phòng 

khách được khoảng 20 phút thì Vũ Hoàng Bửu Kh quay sang cùng cháu Mỹ H hôn 

môi, dùng tay sờ ngực cháu Mỹ H thấy Mỹ H không có phản ứng gì. Vũ Hoàng 

Bửu Kh tự cởi quần của mình và dùng tay cởi quần ngoài, quần lót Mỹ H sau đó 

thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu Mỹ H, cả hai cùng giao cấu khoảng 5 

phút nhưng Vũ Hoàng Bửu Kh chưa xuất tinh, do Khanh cảm thấy mệt nên dừng 

lại. Vũ Hoàng Bửu Kh và cháu Mỹ H nằm nói chuyện với nhau khoảng 10 phút rồi 

Mỹ H ra về. 

Lần thứ 2: Khoảng 9 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2020, cháu Mỹ H điều khiển xe 

đạp điện đến nhà Vũ Hoàng Bửu Kh. Vũ Hoàng Bửu Kh và cháu Mỹ H ngồi nói 

chuyện trên tấm nệm đặt trong phòng khách được một lúc chị Ái Hiền về nhà để 

đổi xe môtô rồi tiếp tục đi làm. Vũ Hoàng Bửu Kh khép cửa lại cùng cháu Mỹ H 

nằm trên nệm nói chuyện với nhau khoảng 5 phút thì Vũ Hoàng Bửu Kh và cháu 

Mỹ H tiếp tục có những cử chỉ thân mật thực hiện hành vi quan hệ tình dục với 

nhau, cả hai cùng giao cấu khoảng 5 phút nhưng Khanh chưa xuất tinh, do Khanh 

cảm thấy mệt nên dừng lại.  

Lần thứ 3: Sau lần thứ 2 thì Vũ Hoàng Bửu Kh và Mỹ H tự mặc quần áo vào 

rồi nằm nói chuyện với nhau được khoảng 5 phút thì Vũ Hoàng Bửu Kh dùng tay 

sờ bụng Mỹ H, tiếp tục có những cử chỉ thân mật và dùng dương vật đã cương 

cứng đút vào âm hộ của Mỹ H, cả hai tiếp tục giao cấu với nhau như những lần 

trước nhưng Vũ Hoàng Bửu Kh vẫn chưa xuất tinh cảm thấy mệt nên dừng lại. Vũ 

Hoàng Bửu Kh và Mỹ H tự mặc quần áo vào, nằm nói chuyện với nhau khoảng 15 

phút thì Mỹ H điều khiển xe đạp điện đến nhà bạn tên Hoàng Thị Thanh H tắm, 

thay quần áo, để lại bộ đồ đang mặc tại nhà Thanh H. Đến khoảng 17 giờ cùng 

ngày chị Huỳnh Thị D (mẹ ruột của cháu Mỹ H) đến nhà Thanh H đưa Mỹ H về 

nhà. Thấy cháu Mỹ H có biểu hiện lo lắng nên ngày 17 tháng 3 năm 2020 chị 

Huỳnh Thị D gặng hỏi thì cháu Mỹ H nói việc Vũ Hoàng Bửu Kh quan hệ tình dục 

với mình nên trình báo Công an và có yêu cầu xử lý hành vi của Vũ Hoàng Bửu 

Kh. 



 3 

Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 75/DT/2020 ngày 19 tháng 3 

năm 2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Phước kết luận: Toàn thân không thấy 

dấu vết tổn thương, môi lớn, môi bé, âm hộ, âm đạo không thấy dấu vết tổn 

thương. Màng trinh giản đường kính # 1,8cm, không thấy vết rách, không bầm tím, 

không xung huyết. Soi tìm không thấy tinh trùng. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên hiện tại là 0% (không phần trăm). 

Quá trình điều tra và truy tố, chị Huỳnh Thị D yêu cầu Vũ Hoàng Bửu Kh bồi 

thường chi phí khám, xét nghiệm, chăm sóc, chích ngừa, tổn thất tinh thần số tiền 

65.000.000 đồng.  

Cáo trạng số 08/CTr - VKS ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Vũ Hoàng Bửu Kh về 

tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 145 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Bình Long giữ nguyên nội D bản cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét 

xử: Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 145, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 50, khoản 2 

Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự, tuyên bố bị cáo Vũ Hoàng Bửu Kh về tội “Giao 

cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và xử phạt bị cáo từ 3 năm  đến 4 

năm tù giam. 

Về trách nhiệm dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận giữa 

bị cáo Vũ Hoàng Bửu Kh và chị Huỳnh Thị D, anh Lê Văn T về việc bồi thường số 

tiền 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng cho cháu Lê Thị Mỹ H. Chị Ái Hiền đã 

thay bị cáo đưa cho chị Huỳnh Thị D, anh Lê Văn T số tiền 10.000.000 (Mười 

triệu) đồng tại phiên tòa. Bị cáo Vũ Hoàng Bửu Kh có trách nhiệm bồi thường số 

tiền 40.000.000 (Bốn mươi triệu) đồng còn lại cho cháu Lê Thị Mỹ H. 

Về vật chứng vụ án, đề nghị trả lại cho cháu Lê Thị Mỹ H, chị Vũ Thị Ái Hiền 

các bộ quần áo, đồ dùng bị tạm giữ để phục vụ điều tra theo biên bản giao nhận vật 

chứng, tài sản số 0002667 ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chi cục thi hành án dân 

sự thị xã Bình Long. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp 

luật, bị cáo cảm thấy rất ăn năn, hối hận về việc đã làm và xin Hội đồng xét xử 

giảm nhẹ hình phạt để bị cáo trở thành người công dân tốt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Bình 

Long, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 
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định Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng.  

[2]. Về lời khai nhận của bị cáo: Xét thấy lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa 

phù hợp lời khai của bị cáo, bị hại trong quá trình điều tra và vật chứng được thu 

giữ cùng tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở xác định: Do có quan hệ tình 

cảm nên Vũ Hoàng Bửu Kh và cháu Lê Thị Mỹ H, sinh ngày 14/7/2006 đã tự 

nguyện giao cấu với nhau vào ngày 12 tháng 3 năm 2020 (1 lần) và ngày 16 tháng 

3 năm 2020 (2 lần) tại nhà của Vũ Hoàng Bửu Kh.  

Mặc dù việc ba lần giao cấu (quan hệ tình dục) giữa bị cáo Vũ Hoàng Bửu Kh 

và cháu Lê Thị Mỹ H là tự nguyện nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi giao cấu, 

cháu Lê Thị Mỹ H chỉ có 13 tuổi 7 tháng 27 ngày (tính đến ngày 12 tháng 3 năm 

2020) nên hành vi quan hệ tình dục của Vũ Hoàng Bửu Kh đối với cháu Mỹ H đã 

bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long truy tố về tội “Giao cấu với người từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật 

hình sự là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3]. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự 

phát triển bình thường về thể chất và sinh lý của trẻ em độ tuổi từ đủ 13 tuổi đến 

dưới 16 tuổi. Người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi là những người còn hạn chế về 

nhận thức, kinh nghiệm sống nên dễ bị rủ rê. Bị cáo Vũ Hoàng Bửu Kh nhận thức 

hành vi giao cấu của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn thực hiện. Vì vậy, bị 

cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi, hậu quả do bị cáo đã gây ra. Do đó 

cần phải xử phạt tù bị cáo một thời gian nhất định để phòng ngừa chung và giáo 

dục riêng đối với bản thân bị cáo.  

[4]. Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra và truy tố, chị Huỳnh Thị D yêu 

cầu bị cáo bồi thường chi phí khám, xét nghiệm, chăm sóc, chích ngừa, tổn thất 

tinh thần đối với cháu Mỹ H số tiền 65.000.000 đồng. Tại phiên tòa, chị Huỳnh Thị 

D chỉ yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 50.000.000 đồng, chị Ái H (mẹ ruột bị cáo) 

đã thay bị cáo bồi thường và trực tiếp đưa cho chị Huỳnh Thị D, anh Lê Văn T số 

tiền 10.000.000 (Mười triệu) đồng. Chị Huỳnh Thị D đề nghị Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo Vũ Hoàng Bửu Kh đồng ý bồi thường số 

tiền 40.000.000 (Bốn mươi triệu) đồng còn lại cho cháu Lê Thị Mỹ H. Xét thấy sự 

thỏa thuận của các đương sự là hoàn toàn tự nguyện và không trái pháp luật, không 

trái đạo đức xã hội nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[5]. Khi xem xét quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bị cáo được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ, người phạm tội thành khẩn khai báo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, chị Huỳnh Thị D đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

một phần hình phạt cho bị cáo, do đó Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 
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[6]. Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 47 Bộ luật 

hình sự, trả lại cho Lê Thị Mỹ H các bộ quần áo bị tạm giữ để phục vụ điều tra 

gồm: quần lót màu đỏ hồng, lưng thun co giãn; quần dài màu xanh rêu, lưng thun 

co giãn; áo thun màu vàng, tay ngắn, cổ tròn, áo lót màu trắng có tem số 36/80; áo 

thun màu đen ngắn tay có chữ LITTLE MUCH màu trắng trên nền màu vàng phía 

dưới có chữ MUCH LITTLE màu đỏ trên nền màu đen; quần vải đai thun không 

khóa có 2 túi, màu xanh rêu; quần lót màu xanh dạng hình tam giác, viền bằng 

thun. Trả cho chị Vũ Thị Ái H đồ dùng bị tạm giữ để phục vụ điều tra gồm: mền 

vải hoa văn màu vàng đỏ nâu trắng, kích thước 1,8 x 2,1m; tấm vải trải nệm hoa 

văn màu xanh xám đỏ, kích thước 1,5 x 2m (Theo biên bản giao nhận vật chứng, 

tài sản số 0002667 ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chi cục thi hành án dân sự thị 

xã Bình Long). 

[7]. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long tại phiên 

tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.  

[8]. Án phí hình sự, dân sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 145, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, 

Điều 38, Điều 47, Điều 50 Bộ luật hình sự và Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Vũ Hoàng Bửu Kh phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 

tuổi đến dưới 16 tuổi”. 

Xử phạt bị cáo Vũ Hoàng Bửu Kh 4 (bốn) năm tù, thời gian chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 05 tháng 12 năm 2020. 

Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 47 Bộ luật hình sự, trả lại cho 

Lê Thị Mỹ H các bộ quần áo bị tạm giữ để phục vụ điều tra gồm: quần lót màu đỏ 

hồng, lưng thun co giãn; quần dài màu xanh rêu, lưng thun co giãn; áo thun màu 

vàng, tay ngắn, cổ tròn, áo lót màu trắng có tem số 36/80; áo thun màu đen ngắn 

tay có chữ LITTLE MUCH màu trắng trên nền màu vàng phía dưới có chữ MUCH 

LITTLE màu đỏ trên nền màu đen; quần vải đai thun không khóa có 2 túi, màu 

xanh rêu; quần lót màu xanh dạng hình tam giác, viền bằng thun. Trả cho chị Vũ 

Thị Ái H đồ dùng bị tạm giữ để phục vụ điều tra gồm: mền vải hoa văn màu vàng 

đỏ nâu trắng, kích thước 1,8 x 2,1m; tấm vải trải nệm hoa văn màu xanh xám đỏ, 

kích thước 1,5 x 2m (Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 0002667 ngày 

26 tháng 02 năm 2021 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Bình Long). 
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Áp dụng Điều 357, Điều 468, Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 592 Bộ luật 

dân sự. 

Công nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo Vũ Hoàng Bửu Kh và chị Huỳnh Thị D, 

anh Lê Văn T về việc bồi thường số tiền 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng cho 

cháu Lê Thị Mỹ H. Bị cáo Vũ Hoàng Bửu Kh có trách nhiệm bồi thường số tiền 

40.000.000 (Bốn mươi triệu) đồng còn lại cho cháu Lê Thị Mỹ H. 

Áp dụng Điều 23, Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Án phí: Bị cáo Vũ Hoàng Bửu Kh phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án 

phí hình sự sơ thẩm và 2.000.000 (Hai triệu) đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và khi có đơn yêu cầu thi hành án, 

bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương 

ứng với thời gian chậm trả, lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo 

thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại 

khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự, nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 

Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 7a, Điều 7b và Điều 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án, bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết tại chính 

quyền địa phương và nơi cư trú. 

 

Nơi nhận:                                     
- TAND tỉnh Bình Phước; 

- PV 27 Công an tỉnh;    

- VKSND thị xã Bình Long; 

- Chi cục THADS thị xã Bình Long;  

- CA thị xã Bình Long; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu HSVA.   
                

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

 

          Trần Thị Yến 
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